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QUỐC HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Luật số:   /2025/QH15 Hà Nội, ngày      tháng    năm 2025 

 

LUẬT 

 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp, 

triển khai và sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân có liên quan; và quản lý nhà nước đối với các hoạt động trí tuệ nhân tạo tại 

Việt Nam. 

2. Luật này không áp dụng đối với: 

a) Hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển, cung cấp, triển khai, sử dụng 

riêng cho mục đích quốc phòng, an ninh, tình báo, cơ yếu; 

b) Hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc mô hình trí tuệ nhân tạo được phát triển, 

cung cấp, triển khai, sử dụng chỉ trong phạm vi nội bộ cơ sở nghiên cứu, đào tạo, 

phát triển khoa học và chưa được đưa vào khai thác, cung cấp cho bên thứ ba. 

3. Trường hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này được sử dụng cho mục đích khác với mục đích quy định, thì phần hoạt động 

đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Trường hợp không thể tách phần hoạt 

động khỏi toàn bộ hệ thống, thì hệ thống đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có hoạt động phát triển, cung cấp, triển khai, sử dụng hệ thống 

trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, hoặc có hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra kết quả được 

sử dụng tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực khoa học và công nghệ nghiên cứu và phát 
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triển các nguyên lý, phương pháp, mô hình và thuật toán nhằm mô phỏng, tái tạo 

hoặc mở rộng năng lực trí tuệ của con người, bao gồm khả năng nhận thức, học 

tập, suy luận, hiểu ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

2. Công nghệ trí tuệ nhân tạo là việc vận dụng có hệ thống các tri thức khoa 

học về trí tuệ nhân tạo nhằm thiết kế và phát triển các công cụ, nền tảng và hệ 

thống thông minh phục vụ cho phát triển kinh tế và xã hội 

3. Hệ thống trí tuệ nhân tạo là hệ thống được phát triển trên cơ sở công nghệ 

trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự động hoặc bán tự động xử lý dữ liệu, học tập, suy 

luận hoặc ra quyết định theo mục tiêu xác định, nhằm thực hiện những chức năng 

đòi hỏi năng lực trí tuệ của con người. 

4. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tác tử là hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động tự 

chủ để thực hiện mục tiêu hoặc nhiệm vụ thay mặt con người, có khả năng nhận 

thức, lập kế hoạch, ra quyết định và thích ứng với môi trường mà không cần sự 

can thiệp liên tục của con người. 

5. Hệ thống trí tuệ nhân tạo đa tác tử là hệ thống bao gồm nhiều hệ thống trí 

tuệ nhân tạo tác tử cùng tương tác trong một môi trường chung, trong đó các tác 

tử có thể hợp tác, phối hợp hoặc cạnh tranh để đạt được mục tiêu riêng hoặc mục 

tiêu chung. 

6. Hệ thống trí tuệ nhân tạo điều phối siêu tác tử là hệ thống trí tuệ nhân tạo 

đa tác tử có cấu trúc phân cấp, trong đó một hoặc nhiều tác tử điều phối (siêu tác 

tử) thực hiện lập kế hoạch, phân rã nhiệm vụ và điều phối hoạt động của các tác 

tử cấp dưới nhằm đạt mục tiêu tổng thể. 

7. Nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo là tổ chức, cá nhân thiết kế, huấn 

luyện, thử nghiệm, tinh chỉnh hoặc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo, có quyền 

kiểm soát trực tiếp đối với phương pháp kỹ thuật, dữ liệu huấn luyện và tham số 

mô hình. Nhà phát triển chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, an toàn, minh bạch và 

hồ sơ kỹ thuật của hệ thống do mình tạo ra. 

8. Nhà cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo là tổ chức, cá nhân đưa hệ thống 

trí tuệ nhân tạo ra lưu hành, phân phối, cấp phép sử dụng hoặc tích hợp vào sản 

phẩm, dịch vụ để sử dụng bên ngoài nội bộ, không phụ thuộc việc có trực tiếp 

phát triển hay không. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc bảo đảm hệ thống 

đáp ứng yêu cầu pháp luật khi lưu hành. 

9. Bên triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo là tổ chức, cá nhân ứng dụng, vận 

hành, khai thác hoặc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của mình 

hoặc cung cấp cho bên thứ ba, tạo ra kết quả đầu ra cho mục đích của mình (có 

quyền kiểm soát kết quả đầu ra), môi trường sử dụng và quyết định sử dụng kết 

quả đó. Bên triển khai chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng mục đích, giám sát 

và duy trì hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

10. Người sử dụng là cá nhân tương tác với một hệ thống hoặc mô hình trí 

tuệ nhân tạo, trừ trường hợp việc tương tác đó là một phần của hoạt động thử 

nghiệm, phát triển hoặc giám sát chuyên môn của hệ thống hoặc mô hình đó. 
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11. Người bị ảnh hưởng là cá nhân, tổ chức có tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, một cách 

trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi kết quả, sản phẩm hoặc dịch vụ của hệ thống hoặc mô 

hình trí tuệ nhân tạo 

12. Gắn nhãn là việc áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp để thông báo một 

cách rõ ràng, dễ nhận biết đối với con người và có thể xử lý bằng phương tiện kỹ 

thuật rằng nội dung hoặc sản phẩm được tạo ra hoặc chỉnh sửa ở mức đáng kể bởi 

hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

13. Mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng là mô hình trí tuệ nhân tạo, thường 

được huấn luyện trên quy mô lớn với lượng dữ liệu lớn, có khả năng tổng quát 

cao, thực hiện thành thạo nhiều loại nhiệm vụ riêng biệt khác nhau không phụ 

thuộc vào cách thức đưa ra thị trường, và có thể được tích hợp, tinh chỉnh hoặc sử 

dụng làm nền tảng để phát triển các hệ thống hoặc dịch vụ trí tuệ nhân tạo chuyên 

biệt, trừ mô hình trí tuệ nhân tạo được sử dụng chỉ cho mục đích nghiên cứu, phát 

triển hoặc thử nghiệm trước khi đưa ra thị trường.  

14. Rủi ro hệ thống là rủi ro đặc thù đối với các năng lực tác động cao của 

mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng, có tác động đáng kể đến kinh tế - xã hội, an 

toàn, an ninh công cộng, quyền cơ bản hoặc môi trường, có thể lan truyền trên 

quy mô lớn trong chuỗi giá trị hoặc ảnh hưởng xuyên biên giới. 

15. Mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng mã nguồn mở là mô hình được phát 

hành theo giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân khác được tự do truy cập, sử dụng, 

sửa đổi và phân phối lại các thành phần cốt lõi, bao gồm mã nguồn, tham số mô 

hình và dữ liệu huấn luyện, với điều kiện tuân thủ các quy định của giấy phép đó. 

16. Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo là hệ thống thông tin 

do cơ quan có thẩm quyền thiết lập, vận hành để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tiếp nhận báo cáo, tham vấn và công khai 

thông tin theo quy định tại Luật này. 

17. Sự cố nghiêm trọng là sự cố kỹ thuật trong hoạt động trí tuệ nhân tạo gây 

hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con 

người, tài sản, dữ liệu, an ninh hoặc trật tự xã hội. 

18. Nhà phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng là tổ chức, cá nhân thiết 

kế, huấn luyện, thử nghiệm hoặc xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng, có 

quyền kiểm soát trực tiếp đối với kiến trúc mô hình, phương pháp huấn luyện, dữ 

liệu huấn luyện và tham số mô hình. Nhà phát triển mô hình chịu trách nhiệm về 

tính an toàn, minh bạch cơ bản và tài liệu kỹ thuật của mô hình, nhưng không chịu 

trách nhiệm về các ứng dụng cụ thể mà người khác phát triển từ mô hình đó. 

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản 

Mọi hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp và sử dụng trí tuệ nhân tạo 

tại Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

1. Lấy con người làm trung tâm, tôn trọng nhân phẩm, quyền con người, 

quyền riêng tư và bảo đảm lợi ích công cộng. 
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2. Bảo đảm trách nhiệm, kiểm soát và khả năng can thiệp của con người đối 

với mọi quyết định, hành vi và hệ quả của hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

3. Bảo đảm an toàn, công bằng, minh bạch, bảo mật thông tin, không thiên 

lệch, không phân biệt đối xử và không gây hại cho con người hoặc xã hội. 

4. Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức và giá trị văn hoá Việt Nam, góp 

phần củng cố trật tự, đạo lý và phát triển xã hội lành mạnh. 

5. Phát triển tự chủ, hợp tác và hội nhập quốc tế hài hòa, phù hợp với nguyên 

tắc, chuẩn mực và thông lệ toàn cầu. 

6. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với phát triển xanh, bao trùm và bền vững, 

sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hoá dân 

tộc. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về trí tuệ nhân tạo 

1. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo trở thành động 

lực quan trọng cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đất nước. 

2. Nhà nước quản lý hoạt động trí tuệ nhân tạo dựa trên nguyên tắc phân loại, 

đánh giá và phòng ngừa rủi ro; bảo đảm an toàn, lấy con người làm trung tâm, tôn 

trọng quyền con người và giá trị văn hóa dân tộc; khuyến khích thử nghiệm công 

nghệ có kiểm soát; áp dụng biện pháp quản lý tương xứng với mức độ rủi ro và 

khuyến khích cơ chế tự nguyện tuân thủ. 

3. Nhà nước bảo đảm quyền tiếp cận, học tập và thụ hưởng lợi ích từ trí tuệ 

nhân tạo của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy phát triển xã hội số toàn diện, bao trùm. 

4. Nhà nước ưu tiên đầu tư và huy động nguồn lực xã hội để phát triển hạ 

tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nền tảng trí 

tuệ nhân tạo dùng chung mang tính chiến lược quốc gia. 

5. Nhà nước khuyến khích cơ quan nhà nước ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ ra quyết 

định, nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. 

6. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, mạng lưới và sáng kiến xã hội thúc 

đẩy an toàn, đạo đức, tin cậy và xây dựng niềm tin xã hội trong phát triển trí tuệ 

nhân tạo. 

7. Nhà nước thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp và các 

lĩnh vực kinh tế – xã hội trọng điểm; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo; khuyến khích hợp tác công – tư. 

8. Nhà nước chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; tham gia xây dựng và định 

hình chuẩn mực, khung quản trị toàn cầu; bảo đảm lợi ích và chủ quyền quốc gia 

trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

Điều 6. Ủy ban Quốc gia, Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ 

thống trí tuệ nhân tạo 
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1. Ủy ban Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo là cơ quan liên ngành, chỉ đạo, điều 

phối chiến lược, chính sách và hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo. Bộ Khoa học 

và Công nghệ là cơ quan đầu mối triển khai, giám sát và đánh giá. 

2. Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo là hệ thống thành phần 

của Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện kết nối các chương trình hỗ trợ, quỹ, 

hạ tầng, dữ liệu và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng 

ký chính sách hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và công khai thông tin 

theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo được xây dựng, quản 

lý thống nhất để phục vụ quản lý, giám sát và công khai thông tin theo quy định 

của pháp luật. 

4. Việc công khai, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Cổng thông tin và Cơ sở dữ 

liệu quốc gia phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bí 

mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân. 

5. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế vận hành, quản lý, khai thác Cổng 

thông tin điện tử một cửa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

 

Chương II 

PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THEO 

RỦI RO 

 

Điều 7. Mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo 

1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro không chấp nhận được là hệ thống có 

khả năng gây tổn hại nghiêm trọng, không thể khắc phục đối với quyền con người, 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc được sử dụng cho hành vi bị pháp 

luật nghiêm cấm. 

2. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao là hệ thống có thể gây thiệt hại đến 

tính mạng, sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc lợi ích 

công cộng quan trọng khác. 

3. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro  trung bình là hệ thống có nguy cơ gây 

nhầm lẫn, thao túng hoặc lừa dối người sử dụng do không nhận biết được bản chất 

trí tuệ nhân tạo của hệ thống hoặc nội dung do hệ thống tạo ra. 

4. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro  thấp là hệ thống không thuộc các trường 

hợp quy định tại các khoản trên. 

Điều 8. Phân loại và thông báo hệ thống trí tuệ nhân tạo  

1. Trước khi lưu hành hoặc đưa vào sử dụng, nhà cung cấp phải tự phân loại 

hệ thống trí tuệ nhân tạo theo tiêu chí rủi ro quy định của Luật này và chịu trách 

nhiệm về kết quả phân loại. Hệ thống có mức rủi ro trung bình hoặc cao phải lập, 

lưu giữ hồ sơ phân loại. 

2. Bên triển khai được kế thừa kết quả phân loại của nhà cung cấp và có trách 

nhiệm bảo đảm tính an toàn và nguyên vẹn của hệ thống trong quá trình sử dụng; 
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trường hợp việc sửa đổi, tích hợp hoặc thay đổi chức năng có thể làm phát sinh 

rủi ro mới hoặc rủi ro cao hơn, bên triển khai phối hợp nhà cung cấp thực hiện 

phân loại lại theo quy định. 

3. Đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo được phân loại là có rủi ro trung bình hoặc 

rủi ro cao, nhà cung cấp phải thực hiện thông báo kết quả phân loại cho Bộ Khoa 

học và Công nghệ thông qua Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo 

trước khi lưu hành. Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển hệ thống trí tuệ nhân 

tạo có rủi ro thấp công khai thông tin cơ bản của hệ thống trên Cổng thông tin 

điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo nhằm tăng tính minh bạch và niềm tin của 

người sử dụng. 

4. Trường hợp không xác định được mức rủi ro, nhà cung cấp được đề nghị 

Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận mức phân loại trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật. 

5. Hệ thống tri tuệ nhân tạo có rủi ro cao được cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

kiểm tra định kỳ hoặc khi có dấu hiệu vi phạm; hệ thống tri tuệ nhân tạo có rủi ro 

trung bình được kiểm tra, giám sát thông qua báo cáo, kiểm tra chọn mẫu hoặc 

đánh giá của tổ chức độc lập; hệ thống tri tuệ nhân tạo có rủi ro thấp được theo 

dõi, kiểm tra khi có sự cố, phản ánh hoặc khi cần bảo đảm an toàn, không làm 

phát sinh gánh nặng cho tổ chức, cá nhân. Khi phát hiện sai lệch, khai báo không 

trung thực hoặc không đầy đủ, có quyền yêu cầu tái phân loại, bổ sung hồ sơ hoặc 

tạm dừng lưu hành hệ thống và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

6. Chính phủ quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục thông báo và hướng 

dẫn kỹ thuật về phân loại rủi ro quy định tại điều này. 

Điều 9. Trách nhiệm minh bạch, gắn nhãn và giải trình 

1. Nhà cung cấp có trách nhiệm bảo đảm hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết 

kế, vận hành và cung cấp theo cách thức cho phép việc nhận diện, giám sát và giải 

thích phù hợp với mức độ rủi ro; đồng thời cung cấp cho bên triển khai thông tin, 

hướng dẫn kỹ thuật và dữ liệu cần thiết để bên triển khai thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ minh bạch, gắn nhãn và giải trình theo quy định của Luật này. 

2. Bên triển khai có trách nhiệm thông báo rõ ràng cho người sử dụng khi 

nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra, chỉnh sửa hoặc cung cấp thuộc trường 

hợp phải gắn nhãn theo quy định tại khoản 3 Điều này; đồng thời thực hiện việc 

gắn nhãn hoặc công bố thông tin minh bạch theo quy định. 

Đối với sản phẩm là tác phẩm nghệ thuật hoặc sáng tạo, việc gắn nhãn được 

thực hiện theo phương thức bảo đảm không làm cản trở việc hiển thị, trình diễn 

hoặc thưởng thức tác phẩm. 

3. Việc gắn nhãn được thực hiện đối với các trường hợp sau đây: 

a) Nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc chỉnh sửa có yếu tố giả 

mạo, mô phỏng người thật, sự kiện thật và có khả năng khiến người xem, người 

nghe hoặc người đọc hiểu sai là thật; 

b) Nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra nhằm mục đích truyền thông, quảng 

cáo, tuyên truyền hoặc cung cấp thông tin công khai; 
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c) Các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm giải trình trong phạm vi kỹ 

thuật và pháp luật cho phép khi người bị ảnh hưởng yêu cầu giải thích về kết quả 

xử lý của hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 10. Trách nhiệm quản lý và xử lý sự cố trí tuệ nhân tạo 

1. Nhà phát triển hệ thống, nhà cung cấp, bên triển khai và sử dụng hệ thống 

trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh, độ tin cậy và kịp thời 

phát hiện, khắc phục sự cố có khả năng gây tổn hại đến con người, tài sản, dữ liệu 

hoặc trật tự xã hội. 

2. Khi hệ thống trí tuệ nhân tạo xảy ra sự cố nghiêm trọng, nhà phát triển hệ 

thống, nhà cung cấp, bên triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: 

a) Nhà phát triển hệ thống, nhà cung cấp phải khẩn trương áp dụng biện pháp 

kỹ thuật để khắc phục, tạm dừng hoặc thu hồi hệ thống, đồng thời thông báo cho 

cơ quan có thẩm quyền; 

b) Bên triển khai và người sử dụng có nghĩa vụ ghi nhận, thông báo kịp thời 

sự cố và phối hợp trong quá trình khắc phục. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh và hướng 

dẫn xử lý sự cố; khi cần thiết, có quyền yêu cầu tạm dừng, thu hồi hoặc đánh giá 

lại hệ thống. 

4. Báo cáo và xử lý sự cố được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử một cửa 

về trí tuệ nhân tạo. 

5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thời hạn báo cáo và trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, phù hợp với mức độ nghiêm trọng của 

sự cố và phạm vi ảnh hưởng của hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

 

Mục 1 

HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ RỦI RO KHÔNG CHẤP NHẬN 

ĐƯỢC 

 

Điều 11. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro không chấp nhận được 

1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro không chấp nhận được bị cấm phát 

triển, cung cấp, triển khai hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào tại Việt Nam. 

2. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro không chấp nhận được là hệ thống được 

thiết kế, phát triển hoặc triển khai nhằm mục đích sau:  

a) Thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm; 

b) Sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối 

hoặc thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích và có hệ 

thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người; 
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c) Lợi dụng điểm yếu của nhóm người dễ bị tổn thương, gồm trẻ em, người 

cao tuổi, người khuyết tật hoặc người hạn chế nhận thức,  để gây tổn hại cho chính 

họ hoặc người khác; 

d) Tạo ra hoặc phổ biến nội dung giả mạo có khả năng gây nguy hại nghiêm 

trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

 

Mục 2 

HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ RỦI RO CAO 

 

Điều 12. Đánh giá sự phù hợp đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro 

cao 

1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao phải được đánh giá sự phù hợp trước 

khi lưu hành, đưa vào sử dụng hoặc khi có thay đổi đáng kể trong quá trình vận 

hành. 

2. Đánh giá sự phù hợp là việc xác nhận hệ thống đáp ứng các yêu cầu quy 

định tại Điều 13 của Luật này và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có 

liên quan. 

3. Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong hai hình thức:  

a) Chứng nhận sự phù hợp do tổ chức được chỉ định hoặc thừa nhận thực 

hiện trước khi lưu hành hoặc đưa vào sử dụng; 

b) Giám sát sự phù hợp do nhà cung cấp tự đánh giá và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, được kiểm tra, giám sát sau lưu hành. 

4. Kết quả chứng nhận sự phù hợp có thể được công nhận thông qua chứng 

nhận hợp quy, thử nghiệm có kiểm soát, công nhận tương đương hoặc công nhận 

kết quả của tổ chức nước ngoài được thừa nhận theo pháp luật Việt Nam. 

5. Kết quả đánh giá sự phù hợp là điều kiện để hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi 

ro cao được phép lưu hành hoặc đưa vào sử dụng; tổ chức, cá nhân có hệ thống 

đã được đánh giá phù hợp có trách nhiệm duy trì sự phù hợp và công khai thông 

tin trên Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo; là căn cứ để thực hiện 

kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 8 của Luật này. 

6. Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi 

ro cao tương ứng với từng hình thức đánh giá quy định tại khoản 3 Điều này. 

7. Cơ quan quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo chỉ định các tổ chức đánh 

giá sự phù hợp, kiểm định hệ thống trí tuệ nhân tạo đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. 

Tổ chức đánh giá phải độc lập, có năng lực kỹ thuật và chịu sự giám sát định kỳ. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 13. Nghĩa vụ của nhà cung cấp và bên triển khai hệ thống trí tuệ 

nhân tạo có rủi ro cao 

1. Nhà cung cấp có trách nhiệm: 
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a) Thiết lập và duy trì biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn, an ninh 

trong suốt vòng đời hệ thống; 

b) Quản trị dữ liệu huấn luyện, kiểm thử và vận hành, bảo đảm chất lượng, 

giảm thiểu sai lệch và tác động tiêu cực; 

c) Lập, cập nhật, lưu giữ hồ sơ kỹ thuật và nhật ký hoạt động; cung cấp khi 

cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để phục vụ thanh tra, giám sát hoặc hậu kiểm; 

d) Bảo đảm khả năng giám sát, can thiệp và kiểm soát của con người đối với 

hệ thống; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ minh bạch, gắn nhãn, giải trình và xử lý sự cố theo 

quy định tại Điều 9 và Điều 10; 

e) Thực hiện xác thực tài khoản định danh điện tử của tổ chức, cá nhân trước 

khi cung cấp hoặc cho phép sử dụng hệ thống theo quy định của pháp luật. 

2. Bên triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao có trách nhiệm: 

a) Vận hành, giám sát hệ thống đúng với mục đích, phạm vi và mức rủi ro 

đã được phân loại, không làm phát sinh rủi ro cao hơn; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu và khả năng 

can thiệp của con người trong quá trình sử dụng; 

c) Thực hiện nghĩa vụ minh bạch, gắn nhãn, giải trình và xử lý sự cố theo 

quy định tại Điều 9 và Điều 10; 

d) Thực hiện xác thực tài khoản định danh điện tử của người sử dụng trước 

khi cho phép sử dụng hệ thống theo quy định của pháp luật; 

đ) Phối hợp với nhà cung cấp và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm 

tra, đánh giá, hậu kiểm hoặc khắc phục sự cố. 

3. Nhà cung cấp nước ngoài có hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao cung cấp 

tại Việt Nam phải có đầu mối liên hệ tại Việt Nam. Trường hợp hệ thống thuộc 

diện bắt buộc chứng nhận sự phù hợp trước khi lưu hành hoặc đưa vào sử dụng, 

nhà cung cấp phải thành lập pháp nhân hoặc chỉ định đại diện ủy quyền hợp pháp 

tại Việt Nam. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện các nghĩa vụ tại Điều này. 

 

Mục 3 

HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ RỦI RO TRUNG BÌNH, THẤP 

VÀ MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐA DỤNG 

 

Điều 14. Quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro trung bình và thấp 

1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro trung bình phải bảo đảm minh bạch, gắn 

nhãn theo quy định tại Điều 9 của Luật này. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân triển khai hệ thống trí tuệ nhân 

tạo rủi ro trung bình và thấp thực hiện đăng ký, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
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thuật và Khung đạo đức quốc gia về trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao tính an toàn, 

tin cậy và trách nhiệm xã hội. 

Điều 15. Trách nhiệm của nhà phát triển và người sử dụng mô hình trí 

tuệ nhân tạo đa dụng 

1. Nhà phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng tại Việt Nam có trách 

nhiệm bảo đảm an toàn, minh bạch và khả năng kiểm soát của mô hình; đánh giá 

sơ bộ rủi ro và cung cấp thông tin cần thiết để việc phát triển, triển khai và sử 

dụng mô hình tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đa 

dụng, bao gồm mô hình được phát triển hoặc công bố ở nước ngoài để phát triển, 

tích hợp hoặc cung cấp hệ thống, sản phẩm trí tuệ nhân tạo phải có trách nhiệm 

đánh giá rủi ro, gắn cảnh báo phù hợp và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, đánh giá, cung cấp và chia sẻ 

thông tin, cơ chế hỗ trợ phát triển và sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng, 

bảo đảm khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với an toàn và trách nhiệm xã hội. 

Điều 16. Quản lý mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng có rủi ro hệ thống 

1. Mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng có rủi ro hệ thống là mô hình có khả 

năng tác động sâu, rộng đến nhiều lĩnh vực, cộng đồng người sử dụng hoặc vượt 

ngưỡng kỹ thuật theo tiêu chí do Chính phủ quy định. 

2. Nhà phát triển, nhà cung cấp mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng có rủi ro hệ 

thống tại Việt Nam có trách nhiệm: 

 a) Thực hiện đánh giá tác động và quản lý rủi ro tăng cường trong toàn bộ 

vòng đời mô hình; 

 b) Lưu giữ và cung cấp hồ sơ kỹ thuật khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

 c) Thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi đưa mô hình vào sử 

dụng, lưu hành hoặc cung cấp cho bên thứ ba; đồng thời thực hiện báo cáo định 

kỳ sáu tháng một lần về việc cập nhật, vận hành và kiểm soát rủi ro của mô hình; 

trường hợp mô hình được chỉnh sửa hoặc mở rộng làm thay đổi phân loại mức độ 

rủi ro hoặc vượt ngưỡng kỹ thuật do Chính phủ quy định, phải thực hiện thông 

báo bổ sung. 

 d) Thực hiện nghĩa vụ minh bạch, giải trình và xử lý sự cố theo quy định tại 

Điều 9 và Điều 10 của Luật này. 

3. Trường hợp mô hình được phát triển hoặc công bố ở nước ngoài nhưng 

được cung cấp, triển khai hoặc sử dụng tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân tại Việt 

Nam có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng mô hình tuân thủ quy định của pháp 

luật Việt Nam và thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Mô hình trí tuệ nhân tạo đa dụng mã nguồn mở được miễn áp dụng quy 

định tại các khoản 2 và 3 của Điều này. Trường hợp mô hình mã nguồn mở được 

tích hợp, sử dụng để phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo thì tổ chức, cá nhân sử 
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dụng có trách nhiệm thực hiện quản lý, đánh giá rủi ro của hệ thống theo mức độ 

rủi ro tương ứng quy định tại Luật này. 

5. Cơ quan quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo có quyền yêu cầu áp dụng 

biện pháp khắc phục, tạm dừng hoặc đình chỉ cung cấp, sử dụng mô hình khi có 

căn cứ xác định nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật. 

6. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định rủi ro hệ thống, thủ tục thông 

báo, phương thức đánh giá, biện pháp quản lý và cơ chế giám sát mô hình trí tuệ 

nhân tạo đa dụng có rủi ro hệ thống. 

 

Chương III 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẢO ĐẢM CHỦ QUYỀN TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO QUỐC GIA 

 

Điều 17. Hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia 

1. Hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia là bộ phận trọng yếu của hạ tầng số quốc 

gia, được quy hoạch và đầu tư theo định hướng chiến lược nhằm phục vụ phát 

triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. 

2. Hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia được tổ chức theo mô hình mạng lưới 

thống nhất, kết nối giữa hạ tầng trung ương, địa phương và hạ tầng của tổ chức, 

doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học đáp ứng điều kiện kỹ thuật, an toàn 

và an ninh theo quy định. 

3. Nhà nước xây dựng và vận hành hạ tầng trí tuệ nhân tạo cốt lõi, cung cấp 

như một dịch vụ công, bao gồm trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng 

cao, nền tảng huấn luyện và môi trường thử nghiệm dùng chung, phục vụ nghiên 

cứu, phát triển và đào tạo trí tuệ nhân tạo. 

4. Tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương 

được công nhận là thành viên mạng lưới hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia khi đáp 

ứng điều kiện về kết nối, an toàn, an ninh và công khai dịch vụ, giá, chất lượng 

theo quy định của pháp luật. 

5. Quy hoạch, đầu tư và vận hành hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia phải gắn 

với quy hoạch năng lượng và bảo vệ môi trường, ưu tiên năng lượng tái tạo, giảm 

phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả. 

6. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kết nối, 

cơ chế đầu tư, khai thác, giám sát và cập nhật định kỳ mạng lưới hạ tầng trí tuệ 

nhân tạo quốc gia. 

Điều 18. Cơ sở dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo 

1. Nhà nước xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ 

nhân tại Trung tâm dữ liệu quốc gia tạo nhằm tạo lập, kết nối, chia sẻ và khai thác 

tài nguyên dữ liệu thống nhất, có chất lượng, phục vụ nghiên cứu, huấn luyện, 

kiểm thử và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 
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2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo được tổ chức theo nguyên tắc 

mở, an toàn, có kiểm soát, bao gồm dữ liệu mở, dữ liệu mở có điều kiện và dữ 

liệu thương mại theo quy định của pháp luật về dữ liệu. 

3. Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bộ dữ liệu trọng điểm phục vụ 

phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu, ưu tiên y tế, giáo dục, nông 

nghiệp, môi trường, giao thông, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc. 

4. Chính phủ quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế kết 

nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo; bảo đảm thống nhất với 

quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng. 

Điều 19. Hợp tác và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng trí tuệ nhân 

tạo 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường 

đại học tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác hạ tầng trí tuệ nhân tạo 

quốc gia theo hình thức hợp tác công – tư hoặc hình thức phù hợp khác theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên 

cứu, trường đại học và cá nhân huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về dữ 

liệu, năng lực tính toán, công nghệ, mô hình và tài sản trí tuệ để tham gia phát 

triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia; việc góp vốn, chia sẻ, khai thác và bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật 

có liên quan. 

 

Chương IV 

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI 

MỚI SÁNG TẠO VÀ NGUỒN NHÂN LỰC 

 

Điều 20. Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo 

1. Nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về trí tuệ 

nhân tạo nhằm định hướng tổng thể, dài hạn cho phát triển và ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược và phê duyệt Chương trình 

hành động quốc gia để triển khai Chiến lược; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Chiến 

lược được rà soát, đánh giá và cập nhật định kỳ ít nhất 3 năm một lần hoặc khi có 

những biến động lớn về công nghệ, thị trường. 

3. Chiến lược được xây dựng trên cơ sở các định hướng về phát triển công 

nghệ, hạ tầng, dữ liệu, nhân lực; thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong các lĩnh vực ưu tiên; bảo đảm an toàn, đổi mới sáng tạo và chủ 

quyền số. 

4. Nhà nước khuyến khích phát triển các dòng trí tuệ nhân tạo phù hợp với 

điều kiện Việt Nam, có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, thân thiện môi trường, dễ 

ứng dụng rộng rãi và góp phần bảo đảm chủ quyền số, bao gồm nhưng không giới 
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hạn ở: trí tuệ nhân tạo cỡ nhỏ, trí tuệ nhân tạo chuyên ngành, trí tuệ nhân tạo tiết 

kiệm tài nguyên và trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ, tri thức Việt Nam. 

5. Nội dung cụ thể của Chiến lược và cơ chế tổ chức thực hiện do Chính phủ 

quy định. 

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

các cấp có trách nhiệm lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược vào chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương và bảo đảm 

nguồn lực thực hiện. 

Điều 21. Chính sách phát triển hệ sinh thái và thị trường trí tuệ nhân 

tạo 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được hưởng ưu 

đãi và hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, đầu tư, công 

nghiệp công nghệ số và pháp luật có liên quan. 

2. Nhà nước áp dụng các chính sách phát triển hệ sinh thái và thị trường trí 

tuệ nhân tạo: 

a) Ưu tiên trong mua sắm công đối với sản phẩm, dịch vụ trí tuệ nhân tạo do 

tổ chức, cá nhân trong nước phát triển và làm chủ công nghệ; 

b) Phát triển sàn giao dịch, chợ công nghệ và thị trường sản phẩm, dịch vụ 

trí tuệ nhân tạo; 

c) Bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng, minh bạch đối với hạ tầng, dữ liệu 

và môi trường thử nghiệm có kiểm soát; 

d) Áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đầu tư và tài chính để 

khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ trí tuệ 

nhân tạo. 

3. Nhà nước khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hệ thống trí 

tuệ nhân tạo tự động, hệ thống trí tuệ nhân tạo thế hệ mới phục vụ đổi mới sáng 

tạo, quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công. 

4. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở 

nghiên cứu và cơ quan nhà nước khai thác, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo phục vụ nghiên cứu, huấn luyện, kiểm thử 

và đổi mới sáng tạo, bảo đảm tuân thủ pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng và sở 

hữu trí tuệ. 

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

được ưu tiên truy cập, khai thác và sử dụng dữ liệu trong phạm vi cho phép; được 

hưởng chính sách hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, chi phí sử dụng dữ liệu, đào tạo và 

kết nối thị trường phục vụ phát triển sản phẩm, dịch vụ trí tuệ nhân tạo. 

6. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế, điều kiện và quy trình thực hiện các 

chính sách phát triển hệ sinh thái và thị trường trí tuệ nhân tạo, bảo đảm thống 

nhất với pháp luật về khoa học và công nghệ, đầu tư, dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá 

nhân. 
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Điều 22. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với trí tuệ nhân tạo 

1. Tổ chức, cá nhân được tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với 

trí tuệ nhân tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo và được hưởng chính sách hỗ trợ tương ứng. 

2. Khuyến khích triển khai và đánh giá hệ thống trí tuệ nhân tạo, bao gồm hệ 

thống trí tuệ nhân tạo tự động, hệ thống trí tuệ nhân tạo đa tác tử và hệ thống trí 

tuệ nhân tạo điều phối siêu tác tử và các hệ thống trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, được 

thực hiện trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát nhằm đánh giá an toàn, hiệu 

quả và tác động xã hội trước khi thương mại hóa. 

3. Tổ chức, cá nhân hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát và được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xác nhận kết quả hợp lệ được công nhận kết quả thử 

nghiệm là căn cứ để rút gọn quy trình đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hoặc chấp 

thuận triển khai chính thức; đồng thời được hưởng các ưu đãi sau đây: 

a) Áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình đánh giá sự phù hợp đối với hệ 

thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao; 

b) Được xem xét miễn, giảm một số nghĩa vụ tuân thủ theo quy định và được 

ưu tiên tiếp cận hỗ trợ tài chính từ Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia. 

4. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn đối tượng, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền và cơ chế phối hợp thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với 

trí tuệ nhân tạo. 

5. Kết quả thử nghiệm có kiểm soát là căn cứ để cơ quan quản lý đánh giá, 

hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và chính sách pháp luật về trí tuệ nhân tạo; 

khuyến khích hợp tác công – tư trong tổ chức thử nghiệm và phát triển hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo quốc gia. 

Điều 23. Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia 

1. Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách, hoạt động không vì lợi nhuận, do Chính phủ thành lập nhằm huy động 

và phân bổ nguồn lực để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và quản lý trí 

tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. 

2. Nguồn tài chính của Quỹ gồm vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp, 

đóng góp, viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn 

hợp pháp khác. 

3. Quỹ được ưu tiên sử dụng để đầu tư, tài trợ cho các nhiệm vụ sau đây:  

a) Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trọng điểm, bao gồm hạ 

tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng dữ liệu lớn và các mô hình nền tảng dùng 

chung;  

b) Tài trợ, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi, công nghệ 

nguồn về trí tuệ nhân tạo;  
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c) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân 

tạo; 

d) Các nhiệm vụ đầu tư, hỗ trợ khác do Chính phủ quy định. 

Quỹ được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, phân bổ vốn linh hoạt theo tiến 

độ dự án, không phụ thuộc vào năm ngân sách; được áp dụng trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định rút gọn đối với các nhiệm vụ có tính chiến lược. 

4. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục 

đích; phối hợp, không trùng lặp với các quỹ tài chính nhà nước khác. 

5. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng và giám sát 

Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia, bao gồm tiêu chí, lĩnh vực, hình thức và 

điều kiện hỗ trợ. 

Điều 24. Phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo 

1. Nhà nước phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo theo hướng toàn diện, 

liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm hình thành đội ngũ nhân 

lực chất lượng cao phục vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và quản lý trí tuệ 

nhân tạo. 

2. Giáo dục phổ thông tích hợp nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo, tư duy 

tính toán, kỹ năng số và đạo đức công nghệ vào chương trình bắt buộc; khuyến 

khích hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học xây dựng chương trình 

đào tạo về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các chuyên ngành liên quan; 

khuyến khích hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế trong 

đào tạo, thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

4. Nhà nước triển khai Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân 

tạo, bao gồm chính sách đào tạo, học bổng, thu hút và trọng dụng chuyên gia, phát 

triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nhân lực quản lý trong lĩnh vực trí tuệ 

nhân tạo. 

5. Tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia phát 

triển nhân lực trí tuệ nhân tạo được hưởng cơ chế khuyến khích và ưu đãi theo 

quy định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu ứng 

dụng và thực hành nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. 

6. Cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo có 

trách nhiệm hợp tác, chia sẻ tri thức và tham gia mạng lưới quốc gia, quốc tế về 

đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chương trình quốc gia về phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo; quy định tiêu 

chuẩn, công nhận chương trình đào tạo, cơ chế huy động nguồn lực và chính sách 

ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia.. 
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Điều 25. Phát triển cụm liên kết và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hệ sinh 

thái 

1. Nhà nước khuyến khích hình thành và phát triển cụm liên kết ngành trí tuệ 

nhân tạo tại khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, viện 

nghiên cứu và khu công nghiệp chuyên ngành; tổ chức, cá nhân tham gia cụm liên 

kết được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đầu 

tư, khoa học và công nghệ, thuế, đất đai, năng lượng và viễn thông. 

2. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các 

phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và kiểm định trí tuệ nhân tạo đạt chuẩn 

quốc gia, quốc tế để phục vụ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá sự 

phù hợp, an toàn của hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

3. Chính phủ quy định tiêu chí công nhận cụm liên kết ngành và cơ chế tổ 

chức, hoạt động của các cơ sở kiểm định, thử nghiệm. 

Điều 26. Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chi phí tuân thủ quy định của Luật 

này, bao gồm đánh giá sự phù hợp, phân loại rủi ro và lập hồ sơ kỹ thuật; được 

cung cấp miễn phí hồ sơ mẫu, công cụ tự đánh giá, đào tạo và tư vấn; và được ưu 

tiên tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia theo 

quy định của Chính phủ. 

2. Doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 

trí tuệ nhân tạo được ưu tiên tham gia chương trình, dự án nghiên cứu công nghệ 

cốt lõi và phát triển sản phẩm trọng điểm quốc gia. 

3. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu, mô hình, công cụ 

và kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, được hưởng chính sách 

ưu đãi, miễn giảm hoặc hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế, điều kiện, tiêu chí và trình tự thực hiện 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.. 

 

Chương V 

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

 

Điều 27. Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia 

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia 

trên cơ sở các nguyên tắc: 

a) Bảo đảm an toàn, độ tin cậy, không gây hại đến tính mạng, sức khỏe thể 

chất, tinh thần của con người trong phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo; 

b) Bảo đảm khả năng tiếp cận, sử dụng thuận tiện, bình đẳng các sản phẩm, 

dịch vụ trí tuệ nhân tạo; 

c) Hướng tới thúc đẩy hạnh phúc, thịnh vượng của con người và xã hội.  
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2. Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia được rà soát, cập nhật định kỳ tối 

thiểu 3 năm một lần hoặc khi có thay đổi lớn về công nghệ, pháp luật hoặc thực 

tiễn quản lý. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ Khung đạo đức ban hành hướng dẫn áp 

dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia là căn cứ định hướng trong việc 

xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn chuyên ngành và chính sách 

khuyến khích phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm. 

Điều 28. Trách nhiệm đạo đức và đánh giá tác động khi ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong khu vực nhà nước 

1. Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước và cung cấp 

dịch vụ công phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và có 

trách nhiệm; tuân thủ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chí đạo 

đức và quản trị trí tuệ nhân tạo trong khu vực nhà nước. 

2. Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định trong cơ 

quan nhà nước không được thay thế thẩm quyền, trách nhiệm và quyền quyết định 

của người ra quyết định theo quy định của pháp luật. Người ra quyết định chịu 

trách nhiệm về việc xem xét, sử dụng kết quả do hệ thống trí tuệ nhân tạo cung 

cấp. 

3. Cơ quan chủ trì vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm rủi ro cao 

hoặc có tác động đáng kể đến quyền con người, công bằng xã hội hoặc lợi ích 

công cộng phải lập báo cáo đánh giá tác động của việc sử dụng hệ thống, bao gồm 

việc xác định rủi ro, biện pháp kiểm soát, và bảo đảm khả năng giám sát, can thiệp 

của con người trong quá trình vận hành. 

4. Cơ quan lập báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính 

trung thực và đầy đủ của báo cáo; báo cáo được công khai theo quy định, trừ nội 

dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc dữ liệu cá nhân. 

5. Chính phủ quy định chi tiết nội dung, quy trình và trách nhiệm đánh giá 

tác động, quản lý rủi ro và giám sát hệ thống trí tuệ nhân tạo trong khu vực nhà 

nước. 

 

Chương VI 

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 29. Thanh tra, kiểm tra 

1. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thanh tra. 

2. Cơ quan, tổ chức được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trí 

tuệ nhân tạo có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động trí tuệ nhân tạo theo quy định của pháp luật. 
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3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoặc khi được Tòa án, Trọng tài yêu 

cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp, tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ 

cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nhật ký lưu vết, dữ liệu huấn luyện và thông tin cần thiết 

khác để xác định nguyên nhân vi phạm, sự cố hoặc phân định trách nhiệm; việc 

cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước, bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân. 

4. Kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý vi phạm phải được công 

khai trên Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo, trừ trường hợp nội 

dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc dữ liệu cá nhân theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 30. Xử lý vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì tùy theo tính chất, mức độ, 

hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thực hiện 

theo quy định sau đây và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

a) Phạt tối đa 2% doanh thu tại Việt Nam của năm trước liền kề của tổ chức 

đó đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 của Luật này; trong trường hợp 

tái phạm thì phạt tối đa 2% doanh thu toàn cầu của năm trước liền kề của tổ chức 

đó. Trường hợp không có doanh thu của năm trước liền kề hoặc mức phạt tính 

theo doanh thu thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định tại điểm b dưới đây 

thì áp dụng mức phạt tiền theo quy định tai điểm b dưới đây; 

b) Đối với hành vi vi phạm không quy định tại Điều 11 của Luật này thì mức 

phạt tiền tối đa là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) đối với tổ chức; cá nhân thực 

hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt 

tiền đối với tổ chức. 

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hệ thống trí tuệ nhân tạo gây ra được 

xác định như sau:  

a) Trường hợp thiệt hại do tự thân hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao gây ra 

thì áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra 

theo quy định của pháp luật dân sự. Trường hợp thiệt hại phát sinh do hành vi vi 

phạm trong việc quản lý, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo thì tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm phải bồi thường thiệt hại; 

b) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro trung 

bình và hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro thấp gây ra được xác định theo quy định 

của pháp luật dân sự. 

4.  Trường hợp nhiều chủ thể cùng tham gia phát triển, cung cấp, triển khai 

hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo thì phải liên đới bồi thường đối với thiệt 

hại do hệ thống trí tuệ nhân tạo gây ra. Trách nhiệm bồi thường được xác định 
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theo mức độ kiểm soát thực tế, khả năng dự báo và biện pháp quản lý rủi ro mà 

mỗi bên đã áp dụng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 

vi vi phạm do hệ thống trí tuệ nhân tạo gây ra. 

 

Chương VII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

 

Điều 31. Nội dung quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo 

Quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo bao gồm: 

1. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương 

trình, văn bản quy phạm pháp luật về trí tuệ nhân tạo. 

2. Ban hành, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về trí tuệ nhân 

tạo. 

3. Quản lý, điều phối, phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia. 

4. Quản lý, giám sát hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh, 

cung cấp, triển khai, sử dụng trí tuệ nhân tạo. 

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thống kê, báo cáo, nghiên 

cứu khoa học, hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo. 

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

về trí tuệ nhân tạo. 

Điều 32. Nguyên tắc bảo đảm bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ 

trong hoạt động quản lý nhà nước 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện 

hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của Luật này có trách nhiệm bảo đảm 

bí mật thông tin và dữ liệu thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt 

là thông tin liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và bí mật kinh doanh, bao gồm hồ 

sơ kỹ thuật, dữ liệu huấn luyện, mã nguồn và thuật toán, theo quy định của pháp 

luật. 

2. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phải đảm bảo sự 

cần thiết, tương xứng, phù hợp với phạm vi, mục đích và nội dung của hoạt động 

quản lý nhà nước. 

3. Thông tin, dữ liệu được cung cấp phải được quản lý bằng các biện pháp an 

ninh, an toàn thông tin phù hợp. Dữ liệu phải được xóa hoặc tiêu hủy an toàn sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc giai đoạn lưu trữ hồ sơ theo quy định của 

pháp luật. 

4. Đối với thông tin đặc biệt nhạy cảm như mã nguồn hoặc thuật toán cốt lõi, 

việc xem xét, đánh giá, giám định được ưu tiên thực hiện tại chỗ trong môi trường 

an toàn do tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp; chỉ được sao chép hoặc mang ra 

ngoài khi thật cần thiết và có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền. 
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Điều 33. Hợp tác quốc tế 

1. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thực hiện theo quy định của 

pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ, pháp 

luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2. Ngoài nội dung hợp tác theo quy định của pháp luật về khoa học và công 

nghệ, nhà nước khuyến khích hợp tác quốc tế về chia sẻ hạ tầng tính toán hiệu 

năng cao, dữ liệu, nhân lực, nghiên cứu khoa học và công nhận kết quả đánh giá 

sự phù hợp theo quy định của Luật này. 

Điều 34. Trách nhiệm quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về trí 

tuệ nhân tạo. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Khoa 

học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ và địa bàn tương ứng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa 

các bộ, cơ quan ngang bộ quy định tại Điều này. 

 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 35. Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định pháp luật có liên quan 

1. Bãi bỏ khoản 9 Điều 3; khoản 7 Điều 4; khoản 6 Điều 12; điểm đ khoản 2 

Điều 34; Chương IV về trí tuệ nhân tạo của Luật Công nghiệp công nghệ số. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13, 

Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật 

số 11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15 như sau: Bổ 

sung cụm từ “trí tuệ nhân tạo” vào sau cụm từ “bảo vệ dữ liệu cá nhân”. 

  Điều 36. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2026. 

2. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của luật khác về 

cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật này. 

3. Trường hợp luật khác có quy định về chính sách ưu đãi có lợi hơn cho tổ 

chức, cá nhân thì áp dụng quy định có lợi hơn đó. 

4. Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào hoạt động trước 

ngày Luật này có hiệu lực, nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm thực 

hiện các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-sua-doi-Luat-Tan-so-vo-tuyen-dien-2022-513345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-Luat-Chung-khoan-Ke-toan-Ngan-sach-Nha-nuoc-Thue-thu-nhap-ca-nhan-2024-622318.aspx
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từ ngày Luật này có hiệu lực. Trong thời hạn này, hệ thống trí tuệ nhân tạo được 

tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo 

xác định hệ thống có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, thì có quyền yêu cầu 

tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.  

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày … tháng … năm 2025.  

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

Trần Thanh Mẫn 

 


